
Tường thuật Buổi gây qũy Thương Về Đồng Bào Lũ Lụt miền Trung ngày 18/12/2016 

Một tấm hình đáng giá hơn một ngàn lời nói. Hình ảnh lũ lụt được gởi qua mạng Intenet đã 
nói lên được sự thảm khốc của cơn lũ, rồi lũ chồng lũ. Thiên tai và nhân tai cùng nhau ập đến 
các tỉnh miền Trung thân yêu của chúng ta. Trận lũ lụt năm nay được đánh giá là một trận lũ lụt 
lịch sử chưa từng có từ trước đến nay vì tốc độ nước dâng và diện tích trãi rộng ra nhiều tỉnh từ 
Hà Tĩnh đến Huế. Hình ảnh các cụ già, đàn bà, con nít gương mặt thẩn thờ, bồng bế nhau leo 
lên tận nóc nhà, phía dưới nước chảy xiết dâng cao tận mí mái nhà. Chung quanh là biển nước... 
Tài sản chắt chiu cả đời bổng chốc tiêu tan, nhiều nhân mạng đã bị hy sinh. Tương lai mờ mịt, 
vô vọng... 

Trước những nỗi bất hạnh ấy, ngày 18.12.2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt 
Âu Châu đã tổ chức tại chùa Khánh Anh Evry một bữa cơm xã hội gây quỹ cứu giúp nạn 
nhân lũ lụt tại miền Trung Vi ệt Nam. Hiện diện chứng minh có Hòa Thượng Thích Tánh 
Thiệt, HT Thích Như Điển, TT Thích Nguyên Lộc và Sư Bà Như Viên. Ngoài ra còn có sự 
hiện diện của Ông bà Dirat Karl  Thị trưởng thành phố Villabé và Ông Fabrice Phó thị trưởng 
thành phố Villabé. Với sự đóng góp văn nghệ của ca sĩ Gia Huy từ Mỹ qua cùng với các ca sĩ, 
nhạc sĩ tại Paris thân quen của chùa. 

Hôm nay nhà chùa xếp đặt sẵn bàn ghế để bà con Phật tử vừa ăn vừa thưởng thức một chương 
trình văn nghệ thật đặc biệt. Chương trình được loan báo sẽ bắt đầu từ 13h30 nhưng 
từ 11h30 quày hàng chay của chùa đã tấp nập, ai cũng muốn ăn sớm để sau đó ngồi thưởng thức 
văn nghệ thoải mái. Một số khác mua trước rồi cất đâu đó vì sợ sau lễ cúng cầu siêu cho thân 
nhân trên chánh điện khi xuống trai đường không còn đồ ăn. Bà con ai cũng hiểu mua một phần 
ăn ngày hôm nay cũng có nghĩa là tham gia đóng góp phần mình vào quỹ cứu giúp người bị 
thiên tai lũ lụt. 

Ca sĩ Gia Huy là một Phật tử, hát những bài về Phật giáo rất hay. Anh đã đóng góp 18 
DVD đầu tiên vào quỹ từ thiện. Các DVD này là sản phẩm ca nhạc mới nhất của anh mang từ 
Mỹ qua. Mặc dù giá rao 20€/ 1 DVD nhưng có nhiều nhà hảo tâm ủng hộ mua với giá cao hơn 
nên cuối cùng tính ra con số thu vào cao hơn rất nhiều. Ngoài ra trong phần trình diễn anh còn 
cầm nón đi xuống hàng khán giả, để bà con cô bác tùy hỷ đóng góp. HT Thích Như Điển trong 
dịp này cũng tặng một xâu chuỗi hổ phách sản phẩm của nước Nga để bà con đấu giá. Chị 
Phương Oanh đã giành được xâu chuỗi này với giá 1000€, nhưng cuối cùng chị đã cúng 
thêm 1000€ nữa vì nhận ra được giá trị vật chất và tinh thần của xâu chuỗi này. Cả hội trường 
vỗ tay hoan nghênh chị.  

Chương trình văn nghệ cúng dường kéo dài đến 18h00, Gia đình phật tử Quảng Đức đóng 
góp một màn vũ dân tộc do các em thiếu nữ trình diễn. Càng về khuya, không khí tĩnh lặng hơn 
nên tiếng hát nghe ngọt ngào, đạo vị hơn. Người hát người nghe như không còn biên giới. 

Thượng Tọa Thích Quảng Đạo, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội rất vui 
mừng khi thấy bà con Phật tử đáp lời kêu gọi đã tham gia đông đảo. Cho thấy dù cách xa nhau 
nữa vòng trái đất nhưng tình thương yêu đồng bào, đùm bọc lẫn nhau, vẫn đầy ắp trong tim của 
mỗi người dân Việt. Thượng Tọa Thích Quảng Đạo đã cám ơn sự đóng góp nhiệt tình của bà 
con Phật tử và hoan hỷ công bố kết quả : 16.478€, gồm : 

- 9.152€ quày hàng ẩm thực. 

- 550€ phát hành DVD của ca sĩ Gia Huy cúng dường. 

- 566€ ca sĩ Gia Huy cầm nón đi kêu gọi làm từ thiện. 

- 2000€ chị Phương Oanh (Phượng Ca) ủng hộ xâu chuổi. 



- 4210€ tiền thu được từ các thùng ủng hộ từ thiện và Ban Tiếp Tân nhận tại chùa cùng ngày. 

- Cũng xin cảm niệm công đức chị Chiêu tiệm vàng Bijouterie Delot đã phát tâm ủng hộ 
những tràng đeo hạt trai, dây chuyền quý giá làm quà Tombola. 

- Cảm ơn anh chị chủ tiệm Le Bambou – Le Lotus góp phần hỗ trợ chi phí ca sĩ Gia Huy. 

 

Hòa Thượng Đệ Nhất Chủ Tịch GHPGVNTN Âu Châu đại diện Ban Từ Thiện Xã Hội 
xin cảm niệm công đức và tri ân tất cả bà con Phật tử xa gần đã góp phần công đức cho buổi 
cơm từ thiện ngày 18/12/2016. 

 

Thu đợt thứ 1 : 

 

52 884,75 €   38 184,75€ 6 235,00€ 8 465,00€ 116 700kr  27 854kr  

Thu đợt thứ 2 : 

49 763,45 €   21 002,00€ 11 813,00€ 16 948,45€ 27 450kr  kr  

Tổng kết hiện nay đã vận động thu được : 

102 648,20 €   59 186,75€ 18 048,00€ 25 413,45€ 116 700kr  27 854kr  

 

Danh sách ch ư Tôn Đức Tăng Ni, Tự Viện và Bà con Ph ật tử Đồng hương  
xa gần từ các nơi gởi về Cứu Trợ Nạn Nhân L ũ Lụt ở Miền Trung Vi ệt Nam :  

      

Họ tên Quốc gia  
Eur 

chèque Eur Eps Eur CDN Danmack 

Dương Ngọc Phanh - Viên Thuận Pháp quốc 10,00 €       

Lâm Thi ệu Trung - Tr ần thị Dân Pháp quốc 100,00 €       

Huỳnh Repinard Georgette Pháp quốc   100,00 €     

Thùng Phước Sương 20/11/2016 Pháp quốc   60,00 €     

Nguyễn Ngọc Anh - Diệu Trang Pháp quốc   100,00 €     

Guyot Suzanne thị Vân - Diệu Tường Pháp quốc 50,00 €       

Đoàn Viết Hi ệp - Đặng thị Nghiã Pháp quốc 90,00 €       

Bùi Thụy Bích Pháp quốc 50,00 €       

Hoàng Đình Hiền Pháp quốc 100,00 €       

Ogee Nguyễn thị Lý Pháp quốc 200,00 €       

Thùng Phước Sương Lũ Lụt MT VN (27/11) Pháp quốc   125,00 €     

Chùa Quảng Hương - Hội Văn Hoá v.v….. Đanmạch       4 300 kr  

Chùa Vạn Hạnh - Odense Đanmạch       23 150 kr  

Tổ Đình Khánh Anh Bagneux  Pháp 500,00 €       



Ttr ần Kim Duyên (Khánh Anh Bagneux) Pháp 100,00 €       

Lê Trọng Khương (Khánh Anh Bagneux) Pháp 20,00 €       

Gia Đình Kỷ (Khánh Anh Bagneux) Pháp 150,00 €       

Vũ văn Khôi  (Khánh Anh Bagneux) Pháp 50,00 €       

Nguyễn Ngọc Hoa (Khánh Anh Bagneux) Pháp 30,00 €       

Gia Đình Trần Tiễn (Khánh Anh Bagneux) Pháp 200,00 €       

Lê thị Thảo (Khánh Anh Bagneux) Pháp 100,00 €       

Nguyễn thị Thảo (Khánh Anh Bagneux) Pháp 100,00 €       

Gia Đình Hà văn Thạch (Khánh Anh Bagneux) Pháp 100,00 €       

Bùi thị Hạnh (Khánh Anh Bagneux) Pháp 50,00 €       

Đặng văn Quang - Hạnh (Khánh Anh Bagneux) Pháp 50,00 €       

Phật Tử Ẩn Danh (Khánh Anh Bagneux) Pháp 50,00 €       

Võ Hữu Thạnh - Huyên (Khánh Anh Bagneux) Pháp 100,00 €       

Quỳnh Giao (Khánh Anh Bagneux) Pháp 20,00 €       

Nguyễn Xuân Hùng (Khánh Anh Bagneux) Pháp 100,00 €       

Hoàng Trọng Hiền (Khánh Anh Bagneux) Pháp 100,00 €       

Thái thị Thu Nguyệt (Khánh Anh Bagneux) Pháp 60,00 €       

Đoàn Quốc Tiệp (Khánh Anh Bagneux) Pháp 50,00 €       

La Ngọc Liên (Khánh Anh Bagneux) Pháp 200,00 €       

Dominique des Pruniers (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 10,00 €       

Belduse Barlara (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 10,00 €       

Le Roy Alain (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 20,00 €       

Le Joannon Phan Ngoc Thanh (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 20,00 €       

Alain Kamie Rzac (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 20,00 €       

Eric Debee (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 100,00 €       

Rault Cammadelein (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 15,00 €       

Famile Saur (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 20,00 €       

Souko (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 10,00 €       

Cabioch Céline (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 20,00 €       

Nguyễn Tạo (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 20,00 €       

Saveurs d'Asie (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 50,00 €       

Lê Trọng Khanh (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 10,00 €       

Hội Phật Tử Sen Vàng (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 200,00 €       

Caác Phật Tử đóng góp cá nhân (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 130,00 €       

Hội Mầm Tr ẻ Renne (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 500,00 €       

Pichon Gwend (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 30,00 €       

L'Ehel Josephe (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 40,00 €       

Bác Chín (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 20,00 €       

Chị Tình - Trúc Thương (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 20,00 €       

Nguyễn thị Hải (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 10,00 €       

Jacqueline Marc Mahaut (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 20,00 €       

Phạm văn Hiếu (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 20,00 €       



Phan Thanh Hương (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 20,00 €       

Tr ần Duyên Thắng (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 40,00 €       

Lâm Ngọc Quỳnh (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 20,00 €       

Phùng Hữu Liên (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 20,00 €       

Tr ần Uyển Diễm (Vạn Hạnh Nantes) Pháp 50,00 €       

Gđ Trung - Hà (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 100,00 €       

Gđ Tâm - Lộc (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 100,00 €       

Gđ Truúc - Toàn (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 50,00 €       

Gđ cô chú Đán (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 50,00 €       

Vân (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 20,00 €       

Tr ần Ngọc Anh (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 20,00 €       

Đào (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 20,00 €       

Gđ Ngô Trung Anh (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 100,00 €       

Tr ần thị Mai Loan (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 50,00 €       

Gđ cô chú Các (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 50,00 €       

Gđ Phương - Út (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 50,00 €       

Kim  (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 20,00 €       

Ngọc Long (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 50,00 €       

Gđ Trầm - Đức (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 50,00 €       

Gđ Út - Liên (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 50,00 €       

Gđ Thanh - Hoàng (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 50,00 €       

Thuận (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 20,00 €       

Nho (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 50,00 €       

Hương - Lý (Chi Hội PTVNTN Bremen) Đức quốc 50,00 €       

Chi Hội Phật Tử Bremen (CH PTVNTN Bremen) Đức quốc 100,00 €       

GĐPT Chánh Giác Bremen(CH PTVNTN Bremen) Đức quốc 100,00 €       

Nguyễn thị Hạnh (Ansbach) Đức quốc 50,00 €       

Gđ Bùi Hữu Thòa (Stadthgen) Đức quốc 20,00 €       

Trương Ngọc Phương Đức quốc 30,00 €       

Thiện Đồng Tâm - Đồng Nghiêm (Nga/Moscow) Đức quốc 50,00 €       

Tâm Diệu Hương (Nga/Moscow) Đức quốc 100,00 €       

Thuúy Tr ần Đức quốc 50,00 €       

Sơn Mã Hồng - Hoàng thị Thúy Hương Đức quốc 100,00 €       

Lý Tùng Phương Đức quốc 100,00 €       

Nguyễn thị Kim Anh Đức quốc 20,00 €       

Hà văn Thành - Nguyễn thị Lợi Đức quốc 50,00 €       

Quác Lê thị Kim Thu Đức quốc 30,00 €       

Cao Breimair Kim Dung Đức quốc 50,00 €       

Lương thị Kim Phụng (Bielefeld) Đức quốc 120,00 €       

Nguyễn Sáu (Karlsruhe) Đức quốc 40,00 €       

Hiếu Hàn Kha Đức quốc 50,00 €       

Lee Văn Nho Đức quốc 50,00 €       



Lê thị Ngọc Hân Đức quốc 100,00 €       

Hoàng Bích Nga Đức quốc 10,00 €       

Phaạm Đức Thiện Đức quốc 20,00 €       

Thiện Giác Hồ Vĩnh Giang - Châu Huệ Phấn Đức quốc 50,00 €       

Thiện Ki ến Hồ Phi Kevin Đức quốc 20,00 €       

Gđ Lộc - Phương (Laatzen) Đức quốc 15,00 €       

Tuyết (tiệm Asia Kim) (Hannover) Đức quốc 15,00 €       

Nguyễn Thanh Chương Đức quốc 50,00 €       

Hoàng Nhật Tr ương Lê Đức quốc 300,00 €       

Bertram Marron Đức quốc 50,00 €       

Dr Andrea Hoffmann Đức quốc 100,00 €       

Nguyễn thị Thúy Diễm Đức quốc 200,00 €       

Tr ần thị Lan (Hannover) Đức quốc 100,00 €       

Bùi Xuân - Nguyễn thị Yến Đức quốc 30,00 €       

Trương Ngọc Diệp - Huỳnh thị Thảo Đức quốc 30,00 €       

Đào Thúy Lan Đức quốc 300,00 €       

Lê thị Ngọc Hân Đức quốc 150,00 €       

Ẩn danh (Rottenburg) Đức quốc 200,00 €       

Kurt Noltermeyer Đức quốc 10,00 €       

Phan thị Lan Đức quốc 10,00 €       

Dr Joachim Dienemann (Hannover) Đức quốc 100,00 €       

Gđ Lminh Phát - Lý Tấn Vạng  Đức quốc 400,00 €       

Nguyễn thị Nhiên (Hannover) Đức quốc 100,00 €       

Ẩn danh (Thầy Hạng Giới nhận - gởi vô Konto) Đức quốc 3 000,00 €       

Gđ Lminh Phát - Lý Tấn Vạng  Đức quốc 100,00 €       

Chung thị Hồng (Hannover) Đức quốc 100,00 €       

Võ văn Trung (Hamburg) Đức quốc 100,00 €       

Ngô thị Minh Nguyệt (vào công Crédit du Nord) Đức quốc     500,00 €   

Lương Bá Truyền (vào công Crédit du Nord) Đức quốc     50,00 €   

Hồ th Thu Hà (vào công Crédit du Nord) Đức quốc     100,00 €   

Lý V ĩ Dân (vào công Crédit du Nord) Đức quốc     200,00 €   

Ngô văn Thuận - Nguyên (vào công Crédit du Nord)       50,00 €   

K. H. Nguyễn E. D (vào công Crédit du Nord)       50,00 €   

Tische Gem HH E.V VIE (vào công Crédit du Nord)       3 500,00 €   

Tr ần Ngọc (vào công Crédit du Nord)       200,00 €   

Vietnamesiske Kultur For (công Crédit du Nord)       4 018,49 €   

Nguyễn thị Thúy Hiền (vào công Crédit du Nord)       648,42 €   

Nguyễn Tăng Lộc (Nurnberg-Furth-Erlangen)  Đức quốc     2 000,00 €   

Cao Huy Hiền (vào công Crédit du Nord)       50,00 €   

Vũ thị Xuyến (vào công Crédit du Nord) Đức quốc     200,00 €   

Gia Đình Phật Tử Thiện Trí  (công Crédit du Nord) Thụy sĩ     914,88 €   

Mag Peter Johann Fuchs (vào công Crédit du Nord)       200,00 €   



Chuùa Quan Thế Âm-SC Hạnh Khánh(Crédit-Nord  Danmark     1 731,66 €   

Nguyễn Đức (vào công Crédit du Nord)       20,00 €   

Tôn Claude (vào công Crédit du Nord) Pháp     50,00 €   

Nguyễn (vào công Crédit du Nord)       200,00 €   

Wolfgang Gruber (vào công Crédit du Nord)       1 000,00 €   

Nguyễn Thanh (vào công Crédit du Nord)       20,00 €   

Nguyễn Hoa Hoàng (vào công Crédit du Nord)       20,00 €   

Nguyễn Hoaài (vào công Crédit du Nord)       25,00 €   

Nguyễn Huy Tùng (vào công Crédit du Nord)       100,00 €   

Lý V ĩ Dân (vào công Crédit du Nord) Thụy sĩ     200,00 €   

Nguyễn V. D (vào công Crédit du Nord)       200,00 €   

Mag Peter Johann Fochs (vào công Crédit du Nord)       200,00 €   

Peterson - Thor Bjorn (vào công Crédit du Nord)       500,00 €   

Lê văn Dậu Pháp 50,00 €       

Huỳnh Trinh Th ủy Pháp 100,00 €       

Nguyễn thị Lan Pháp 100,00 €       

Phạm thị Lộc Pháp 50,00 €       

Tr ần thị Diệp Pháp 20,00 €       

Đoàn Trần Đức - Đoàn thị Bảo Châu Pháp 150,00 €       

Tr ần Khanh - Nguyễn thị Anh Pháp 100,00 €       

Tr ần Dư Phước Pierre - Trần Muội Pháp 30,00 €       

Tôn Thất Ti ết Pháp 50,00 €       

Lê văn Tông Pháp 30,00 €       

Hồ thị Lang Pháp   30,00 €     

Boualien Sylvie Pháp 200,00 €       

Nguyễn Minh Thư Pháp 50,00 €       

Phật Tử Ẩn Danh Pháp   25,00 €     

Thùng Phước Sương CĐ - GĐ 11.12 Pháp   52,00 €     

Đại Đức Kiến Không-Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 100,00 €       

Minh Chơn-Bảo Đức- Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Giác Phúc - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 40,00 €       

Chân Thường Chơn - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 50,00 €       

Chân Lạc - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Tâm An - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Bảo Nghiêm - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Tôn Trân - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Diệu Nghiêm - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Diệu Niệm - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Diệu Hương - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Diệu Thớì - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Diệu Hiền - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Bảo Minh-Minh C ường-Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       



Sư Cô Huệu Hậu - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 45,00 €       

Chân Hiền Thanh - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 30,00 €       

Tâm Phương Hạnh - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Từ Minh Đức - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Chơn Thường Nhân-Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Chánh Đại Dũng - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Bạn Muỹ Vân - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 25,00 €       

Mỹ Vân - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 50,00 €       

Chánh Tâm Tấn - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Chơn Phơng Bảo - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 40,00 €       

Thường Phước - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Minh Hu ệ - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Minh H ảo - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Minh Đệ - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Minh Hoàng - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Phổ Trí Thanh - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Nguyễn Hòa Thiện - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Bảo Thiện - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Minh Châu-Bảo Anh-Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Diệu Nghiêm - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Diệu Khánh-Lâm Muội-T ịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Tâm Nhân - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 50,00 €       

Minh Tâm-Di ệu Nhã-Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Chân Phương Mỹ-Hoa-Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Diệu Liên - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Quảng Hiền - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 40,00 €       

Công Huyền Thùy Dương-Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 100,00 €       

Nguyễn thị Lài - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Chân Thành - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Nguyễn thị Hoàn - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Chí Tâm - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Annie - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 20,00 €       

Nguyễn thị Hoàn - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Quảng Thái - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Thanh Vân-Võ Nguyền Huy-TT Thường Lạc Pháp 50,00 €       

Mỹ Tiên - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Từ Hạnh - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 10,00 €       

Từ Hà - Tịnh Thất Thường Lạc Pháp 100,00 €       

Nguyễn Thanh Vân Pháp   20,00 €     

Dương Hồng Tuân Pháp 100,00 €       

Phạm Michel - Nguyên Lực Pháp   200,00 €     

Sibard Jean Philippe - thị Dung Pháp 60,00 €       



Võ Nicole Pháp 30,00 €       

Nguyễn văn Doãn Pháp 200,00 €       

Phạm Robert - Phạm thị Dung Martse Pháp 20,00 €       

Seng Phạm thị Mai Thanh Pháp 50,00 €       

Nathani Kishin Pháp 20,00 €       

Nguyễn thị Kim Hương Pháp 100,00 €       

Tr ần văn Nhiều Pháp 500,00 €       

Lê Hồng Bích - Lê Minh Phụng Pháp 50,00 €       

Phạm Anh Tuấn - Âu Ngọc Kim Pháp 100,00 €       

Tr ần Xuân Linh Pháp 100,00 €       

Tr ần thị Thoại Chung Pháp   20,00 €     

Tr ần Bình Trọng Denis Caroliene Pháp 100,00 €       

Dương Trang Anh Pháp   20,00 €     

Nguyễn thị Thoại Chung Pháp   20,00 €     

Thùng Phước Sương CĐ - GĐ (18/12) Pháp   135,00 €     

Lê thị Cẩm Nhung (18/12) Pháp 100,00 €       

Nguyễn thị Đại Liên (18/12) Pháp   100,00 €     

Nguyễn thị Đại Đồng (18/12) Pháp   100,00 €     

Hoàng Anne Veronique (quày hàng 18/12) Pháp 100,00 €       

Lê Đức Tuấn-Thanh Tuyền (quày hàng 18/12) Pháp 10,00 €       

Touchais Roland (quày hàng 18/12) Pháp 26,00 €       

Martin Christianne (quày hàng 18/12) Pháp 9,00 €       

Tr ần Thanh Tuyền (quày hàng 18/12) Pháp 68,00 €       

Nghiêm Phương Chi (quày hàng 18/12) Pháp 110,00 €       

Lê Đức Tuấn-Thanh Tuyền (quày hàng 18/12) Pháp 63,00 €       

Bouron Maurice (quày hàng 18/12) Pháp 30,00 €       

Petit Claudine (quày hàng 18/12) Pháp 27,00 €       

Escoffier Raymond (quày hàng 18/12) Pháp 19,00 €       

Touchais Roland (quày hàng 18/12) Pháp 60,00 €       

Lưu Mỹ Phương (quày hàng 18/12) Pháp 80,00 €       

Lục thị Phương Hiếu (quày hàng 18/12) Pháp 50,00 €       

Petit Paulette (quày hàng 18/12) Pháp 50,00 €       

Huỳnh Binh Binh (quày hàng 18/12) Pháp 40,00 €       

Tr ần Thanh Tuyền (quày hàng 18/12) Pháp 60,00 €       

Các Quày Hàng (quày hàng 18/12) Pháp   8 350,00 €     

DVD của Gia Huy Cúng Dường (18/12) Pháp   550,00 €     

Gia Huy Đi Lạc Quyên (18/12) Pháp   566,00 €     

Phương Oanh đấu giá tràng hạt 108 (18/12) Pháp 2 000,00 €       

Chùa Tịnh Độ - SC Huệ Thiện (18/12) Pháp 300,00 €       

Phùng thị Ki ều Hoa (18/12) Pháp   50,00 €     

Nguyễn Hiệp Bích Liên (18/12) Pháp 50,00 €       

Nguyễn Văn Hương (18/12) Pháp 100,00 €       



Vương Anh Tuấn (18/12) Pháp 40,00 €       

Hà Ngọc Long (18/12) Pháp 30,00 €       

Tr ần thị Bích Hoàn (18/12) Pháp 200,00 €       

Nguyễn Hiếu Tín (18/12) Pháp   50,00 €     

Nguyễn Jean (18/12) Pháp   30,00 €     

Devillard Robert (18/12) Pháp 50,00 €       

Abdul Bazack (18/12) Pháp 30,00 €       

Mounet Louis-Ng thị Hồng Hương (18/12) Pháp 30,00 €       

Tabet t.Tuyết Mai-Nguyễn Charlene (18/12) Pháp 20,00 €       

NPĐ Tam Bảo - Sư Bà Như Viên (18/12) Đức   200,00 €     

Hồ thị Năm (18/12) Đức   50,00 €     

Chiêm thị Hiền (18/12) Đức   50,00 €     

Restaurant Lotus - chị Tuyết -Phước (18/12) Pháp 500,00 €       

Restaurant Le Bambou-Tuyết Phước (18/12) Pháp 500,00 €       

Aime Trương thị Thu Phúc (18/12) Pháp   100,00 €     

Johny (18/12) Pháp   20,00 €     

Nguyễn Qúy - Sophie (18/12) Pháp   100,00 €     

Ong Kim Ngôn - Tùng Lâm (18/12) Pháp 50,00 €       

Nguyễn thị Hiền (18/12) Pháp 50,00 €       

Nguyễn Khánh Chúc (18/12) Pháp 50,00 €       

Sengsouvanh thị Hợi (18/12) Pháp 30,00 €       

Tr ần Nữ Bạch Tuyết (18/12) Pháp 20,00 €       

Thùng Phước Sương CĐ - GĐ (18/12) Pháp   420,00 €     

Lê Thảo Thiên (18/12) Pháp 200,00 €       

Duy Thiện (18/12) Pháp   50,00 €     

Đoàn Quốc Tiệp (18/12) Pháp 25,00 €       

Nguyễn Ngọc Điều (18/12) Pháp 100,00 €       

Dirat Karl - Mairie Villabé (18/12) Pháp   50,00 €     

Fabrice - Phó Mairie Villabé (18/12) Pháp   50,00 €     

Đỗ Phương Daniel (18/12) Pháp 30,00 €       

Bouron Maurice (18/12) Pháp 50,00 €       

Bùi Nguyễn thị Thúy Anh (18/12) Pháp 100,00 €       

Philippe (Paris 17) Pháp   20,00 €     

            

49 763,45 €   21 002 € 11 813 € 16 948,45 € 27 450kr 
 


